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      ỦY BAN NHÂN DÂN                CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
      TỈNH THỪA THIÊN HUẾ                              Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

     Số: 11/2023/QĐ-UBND                      Thừa Thiên Huế, ngày 23 tháng 02 năm 2023 
 

 QUYẾT ĐỊNH  
%Dn KjnK 4X\ ÿӏnK ÿѫn JLi Fk\ WUӗnJ ljm Fѫ sở xiF ÿӏnK JLi WUӏ bӗL WKườnJ, Kỗ WUợ 

kKL nKj nướF WKX KӗL ÿấW năm 2023 WUên ÿӏD bjn WỉnK TKừD TKLên HXế  
 

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH THỪA THIÊN HUẾ 
 

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015; 

Căn cứ Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và 
Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019; 

Căn cứ Luật giá ngày 20 tháng 6 năm 2012; 

Căn cứ Luật đất đai ngày 29 tháng 11 năm 2013; 

Căn cứ Nghị định số 177/2013/NĐ-CP ngày 14 tháng 11 năm 2013 của 
Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật giá; 

Căn cứ Nghị định số 149/2016/NĐ-CP ngày 11 tháng 11 năm 2016 của 
Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 177/2013/NĐ-CP ngày 
14 tháng 11 năm 2013 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một 
số điều của Luật giá; 

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tại Tờ 
trình số 204/TTr-SNNPTNT ngày 10 tháng 02 năm 2023 và Báo cáo thẩm định số 
227/BC-STP ngày 10 tháng 02 năm 2023 của Sở Tư pháp. 

 

QUYẾT ĐỊNH: 
 

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh 

Qu\Ӄt định nà\ qu\ định đơn giá câ\ trồng làm cơ sở xác định giá trị bồi 
thường khi nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên HuӃ năm 2023. 

Điều 2. Đối tượng áp dụng 

1. Người sử dụng đất qu\ định tại Điều 5 Luật Đất đai năm 2013 khi Nhà 
nước thu hồi đất; cơ quan quản lý nhà nước về đất đai. 

2. Tә chӭc làm nhiӋm vụ bồi thường� hӛ trӧ� giải phyng mһt bҵng và các tә 
chӭc� cá nhân cy liên quan đӃn c{ng tác bồi thường� hӛ trӧ khi nhà nước thu hồi 
đất trên địa bàn tỉnh. 
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Điều 3. Nguyên tắc bồi thường 

1. Khi Nhà nước thu hồi đất mà gâ\ thiӋt hại đối với câ\ trồng thì viӋc bồi 
thường đưӧc thực hiӋn theo qu\ định tại Khoản 1 Điều 90 Luật Đất đai năm 2013; 
trường hӧp kh{ng đưӧc bồi thường về câ\ trồng thực hiӋn theo qu\ định tại Khoản 
1 và Khoản 2 Điều 92 Luật Đất đai năm 2013. 

2. Đơn giá bồi thường câ\ trồng đm bao gồm cht pht chһt hạ� vận chu\Ӈn ra 
khӓi khu vực cy đất bị thu hồi. Người đưӧc bồi thường đưӧc qu\ền tận thu toàn bӝ 
sản phҭm� khai thác� di dời� bӭng câ\ vào vườn ươm hoһc bán cho người cy nhu 
cҫu đӇ bàn giao mһt bҵng cho nhà nước. Trường hӧp tә chӭc� cá nhân đưӧc nhà 
nước giao đất� cho thuê đất �&hủ đҫu tư� cy nhu cҫu giӳ lại câ\ trồng đӇ sử dụng 
hoһc làm cảnh quan m{i trường thì tự thӓa thuận với người đưӧc bồi thường mӭc 
hӛ trӧ thêm ngoài mӭc bồi thường tại Qu\Ӄt định nà\. 

3. Đối với câ\ trồng chưa cy tên trong 3hụ lục đơn giá bồi thường câ\ trồng 
đưӧc qu\ định tại Điều 4 Qu\Ӄt định nà\ thì tә chӭc đưӧc giao nhiӋm vụ bồi 
thường giải phyng mһt bҵng căn cӭ theo loài câ\ tương đương đӇ áp đơn giá bồi 
thường cho ph� hӧp� trình Ủ\ ban nhân dân cấp cy thҭm qu\ền phê du\Ӌt. 

Điều 4. Đѫn giá bồi thường 

&y 3hụ lục kqm theo. 

Điều 5. HiӋu lực thi hjnh 

1. Qu\Ӄt định nà\ cy hiӋu lực thi hành kӇ từ ngà\ 06 tháng 03 năm 2023 đӃn 
hӃt ngà\ 31 tháng 12 năm 2023. 

2. Qu\ định chu\Ӈn tiӃp 

a) Đối với dự án� hạng mục dự án đm đưӧc cơ quan cy thҭm qu\ền phê du\Ӌt 
phương án bồi thường đối với câ\ trồng trước ngà\ Qu\Ӄt định nà\ cy hiӋu lực thi 
hành thì thực hiӋn theo phương án đm đưӧc phê du\Ӌt� kh{ng áp dụng và điều 
chỉnh theo Qu\Ӄt định nà\. 

b) Đối với dự án đang lập phương án� chưa đưӧc cơ quan cy thҭm qu\ền phê 
du\Ӌt phương án bồi thường đối với câ\ trồng sau ngà\ Qu\Ӄt định nà\ cy hiӋu lực 
thi hành thì thực hiӋn hoһc điều chỉnh theo Qu\Ӄt định nà\. 

Điều 6. TUách nhiӋm thi hjnh 

1. &hánh Văn phòng Ủ\ ban nhân dân tỉnh� Giám đốc các Sở: Tài chtnh� 
N{ng nghiӋp và 3hát triӇn n{ng th{n� Tài ngu\ên và M{i trường; Trưởng Ban 
quản lý Khu kinh tӃ� c{ng nghiӋp tỉnh; &hủ tịch Ủ\ ban nhân dân các hu\Ӌn� thị 
xm� thành phố HuӃ; Thủ trưởng các cơ quan� đơn vị và tә chӭc� hӝ gia đình� cá 
nhân cy liên quan chịu trách nhiӋm thi hành Qu\Ӄt định nà\. 
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2. &hủ tịch Ủ\ ban nhân dân các hu\Ӌn� thị xm� thành phố HuӃ chỉ đạo tә chӭc 
đưӧc giao nhiӋm vụ bồi thường giải phyng mһt bҵng xác định đơn giá bồi thường câ\ 
trồng cho người sử dụng đất bị thu hồi đất trên địa bàn tỉnh theo đ~ng Qu\Ӄt định nà\. 

3. Sở N{ng nghiӋp và 3hát triӇn n{ng th{n chủ trì� phối hӧp với Sở Tài 
chtnh và các cơ quan� đơn vị liên quan theo d}i� tәng hӧp năng suất� sản lưӧng cây 
trồng, biӃn đӝng đơn giá câ\ trồng đӇ kịp thời đề xuất bә sung� điều chỉnh� báo cáo 
Ủ\ ban nhân dân tỉnh xem xét� qu\Ӄt định./. 

 
Nơi nhận: 
- Như Khoản 1 Điều 6; 
- Các Bӝ: Tài chtnh, NN&PTNT; 
- &ục KT VBQPPL - Bӝ Tư pháp; 
- Ban TV Tỉnh ủ\, TT HĐND tỉnh;  
- &T và các 3&T UBND tỉnh; 
- CT, các PCT UBND tỉnh; 
- Sở Tư pháp; 
- VP: CVP, các PCVP UBND tỉnh;  
-  &әng TTĐT tỉnh� &{ng báo tỉnh;  
- Lưu: VT, ĐC, QHXT, NĐ. 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 
KT. CHỦ TỊCH 
PHÓ CHỦ TỊCH 

 
 
 
 

Phan Quý Phưѫng 
 
 
 
 



Phit luc: 
IMIN GIA BOI THU'NG cAy TRONG NAM 2023 

(Ban hành kern theo Quyet a'jnh sá L i /2023/QD-UBND ngày 23/d&2023 

cia Uy ban nhdn dan tinh Thia Thiên Hu4) 

A. CAY HANG NAM 

TT LOAI cAy TRONG 
Don giá bi thtrông 

(dông/ha) (dông/m2) (dông/cãy) 

1 Cay Bp cal, su hào, su hoa, su, bp cal khác 88.573.720 8.860 2.950 

2 CâyBInhtinh 35.148.300 3.510 - 

3 CâyCàchuacácloai 35.148.300 3.510 1.350 

4 Cay Ca tim, cà trng, Ca pháo, các Ioi cà khác 28.118.640 2.810 1.090 

5 Cay Cái xanh, câi bç, xà lách, rau ma 70.296.600 7.030 - 

6 Cay Can, ngô, ram, thcmi, day 77.326.260 7.730 - 

7 Cay Hung, kinh gici, tIa to, lá 1& 77.3 26.260 7.73 0 - 

8 Cay Chanh day 63.266.940 6.330 3 1.630 

9 Cay Du den, dO, xanh, tuong 42.177.960 4.220 - 

10 CâyDuquyên,ducôve,dubAp 42.177.960 4.220 - 

11 Cay Du van, du ngr, du rng, du kim 42.177.960 4.220 - 

12 Cay Dua hu, dua gang, clira chut, Iê 63 .266.940 6.330 3 1.630 

13 CâyDLrahng 63.266.940 6.330 31.630 

14 CâyG&c 70.296.600 7.030 35.150 

15 Cay Hoa I, bAu, bi 42.177.960 4.220 - 

16 CâyKê 21.088.980 2.110 - 

17 CâyKhoailang 28.118.640 2.810 - 

18 Cay Khoai tay, cà rt, cal cü 56.237.280 5.620 - 

19 Cay Khoai tr, tIa, môn, nua, s, dong, cü du 35.148.300 3.5 10 - 

20 Cay La gal (lam bánh) 77.326.260 7.730 - 

21 CâyLac 36.579.790 3.650 - 

22 CâyLüathun 38.343.600 3.830 - 

23 Cay Láa lai 49.793.430 4.980 - 

24 CâyL(iary 53.255.000 5.330 - 

25 Cay Mon b?c  ha 42.177.960 4.220 - 

26 Cay Mng tai, rau dan, dip Ca 70.296.600 7.030 - 

27 CâyMuâpdng 70.296.600 7.030 3.510 

28 Cay Ném, hç, hành hxong, tOi, ba rô 84.355.920 8.440 - 

29 CâyNgh,ring,gurng 21.088.980 2.110 - 

30 CâyNgô 37.065.480 3.710 - 
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31  CâyOt 96.657.830 9.670 4.840 

32  CayRaumumg(Thãnôi) 28.118.640 2.810 - 

33  Cay Rau mu6ng (Trông can) 42.177.960 4.220 - 

34  Cay Sã, rau ngót 42.177.960 4.220 - 

35  Cay Sn cong nghip 32.975.500 3.300 1.830 

36 CâySândây 28.118.640 2.810 14.060 

37 CaySndjaphtrcng 21.088.980 2.110 1.170 

38 Cay Sen, Sing 115.989.390 11.600 - 

39 Cay Su su 42.177.960 4.220 21.090 

40 CâyThuc1á 35.148.300 3.510 1.770 

41 CâyV&ng(Mê) 21.088.980 2.110 - 
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B. CAY LAU NAM 

I. Cay hoa màu dài ngày 

TT LOAI CAY TRONG 

Don giá bi thrng 

DVT 
Tliôi k 

chám soc 
cay con 

Thôi kT 

phát triên 
giüa vi 

Thôi k 
thu hoch 

di trà 

1 Cay Chui cho trái (bà kin, huong, mc, chui cho trái khác) d/cây 7.030 26.730 26.730 

2 Cay Chui thu hoach lá (chui dá, sü, chui thu hoch lá khác) d/cây 5.330 17.570 17.570 

3 Cay CO voi, CO ghinê d/m2 1.680 1.680 1.680 

4 Cay Ca ri (diu màu) d/cây 5.860 29.290 29.290 

5 Cay Chè xanh 
d/rn2 7.030 21.090 21.090 

d/cay 5.330 53.260 106.510 

6 Cay CO ruzi, CO sã, CO cá, CO chän nuOi các ioai d/m2 1.680 1.680 1.680 

7 Cay Dâu turn dlcây 4.260 23.430 23.430 

8 Cay Dâutây d/m2 10.540 31.630 31.630 

9 Cay Dra (Thom) 
d/m2 8.520 12.780 12.780 

d/cay 2.130 4.260 4.260 

10 Cay Du thi d/cây 7.030 26.730 26.730 

11 CâyLádong dlm2 3.710 7.410 7.410 

12 Cay Lád(ra d/rn2 3.710 7.410 7.410 

13 Cay MIa lau 
d/cây 180 530 530 

d/m2 1.270 3.730 3.730 

14 Cay MIa 1oi ging to d/cay 750 2.130 2.130 

15 Cay Nho d/m2 12.650 37.960 37.960 

16 Cay Nhót dlcây 56.240 140.590 140.590 

17 Cay Thanh long d/choái 56.240 140.590 140.590 

18 Cay Truukhông d/choái 28.120 70.300 70.300 

19 Cay Va d/cây 53.260 264.140 527.220 

20 Cay MãngTay d/cây 6.920 31.950 31.950 
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II. Cay an qua dãi ngày và cay cong nghip lâu nãm 

TT 
LOAI CAY 

TRONG 
DVT 

Don giá bi thtrô'ng 

Trng, 
cham Soc 

Dubng kinh 
=3~<5cm 

Dtrông kmnh 
=5--<1Ocm 

D*rông kmnh 
=1O-<2Ocm 

Thg 
kInh 

Throng kInh 
235cm 

nãm 1 =20~<35cm 

1 Cay Thanhtrà d/cây 255.620 381.310 1.099.180 2.187.720 2.626.540 2.096.120 

2 Cay Bix&i d/cây 255.620 381.310 1.099.180 1.640.250 1.970.440 1.572.090 

3 
Chôm chôm, 

Cay 
NhAn, Vâi 

d/cây 62.840 84.140 227.930 284.380 308.880 286.510 

4 
Dâu An trái các 

Cay . 

loai 
dlcây 42.600 54.320 125.680 291.840 335.510 318.460 

5 
Hng ghép, 

Cay Hngxiêm 
(Sapôchê) 

d/cây 56.450 78.820 175.740 308.880 366.390 307.810 

6 
Xoài, Cóc, 

Cay Hong nhung 
d/cây 62.840 84.140 227.930 288.640 335.510 300.360 

7 Cay SAu riéng dlcây 70.300 104.380 302.490 451.600 542.140 432.430 

8 
MIt, Vu s&a, 

Cay Thj 
d/cây 27.690 52.190 15 1.240 300.360 412.190 374.920 

9 Cay Sake dlcay 62.840 84.140 227.930 288.640 335.510 300.360 

10 Cay Lônbon dlcây 54.320 70.300 162.960 284.380 326.990 309.940 

11 

Ba, Chum rut, 
Kh ngçt, Kh 
chua, Diu, 

Cay Mn,Dào,Me, 
Sâu, Bii'a, 
Chay, Lê, O 
mai (Mo), So ri 

d/cây 13.850 26.630 75.620 112.900 154.440 140.590 

12 Cay Bquãn d/cây 17.040 31.950 90.530 135.270 185.330 168.290 

13 Cay MAngcAu (Na) d/cây 7.460 12.780 38.340 75.620 103.3 10 93.730 

14 
Trmg gà, Bat 

Cay bat, 01, Tao, 
Lru 

d/cây 7.460 12.780 38.340 56.450 77.750 70.300 

15 Cay Mangciit d/cay 230.060 797.760 1.709.490 2.844.880 4.912.240 6.424.680 

TT 
LOAI CAY 

TRONG 
DVT 

Don giá bi thr?nig 

Trng, 
chAm soc 

nAm 1 

Trng, 
chAm soc 
nAm 2+3 

Trng, 
chAm soc 

nAm 4 

VUO'fl CaY  
nAm 5+6 
(tan rng 

1,O~<1,5m) 

VirO'fl CaY 
näm 7 

(tan rung 
1,5+<1,7m) 

Virtin cay 
nAm 8 tr& 

ten 
(tan rng 
~1,7m) 

16 Cay Cam,Qut d/cây 76.690 185.330 318,460 686.990 692.320 695.510 

17 Cay Chanh,Qut d/cây 63.910 107.580 198.110 287.580 385.570 284.380 



5 

TT LOAI cAy 
TRONG DVT 

Do'n giá bi thrô'ng 

Trng, 
chãm soc 

näm 1 

Trng, 
chäm soc 
nãrn 2+3 

(11= 
O,7+<1,Om) 

Vtrôn cay 
nãm 4 (11= 
1,O+<1,5m) 

Virôn cay 
nám 5+6 (11= 

1,5+<3m) 

Vuôn cay 
nám 7 (11= 

3--<4rn) 

VLrÔn cay 
nám 8 tr& 

len 
(H~4m) 

18 Cay Càphe &cây 26.630 43.670 54.320 42.600 35.150 24.500 

19 Cay Htiéu d/cây 56.450 84.140 162.960 249.230 246.040 176.810 

20 Cay Cacao dlcây 23.430 39.410 48.990 38.340 30.890 22.370 

21 CâyM&cca d/cây 127.810 190.650 549.590 1.093.860 1.313.270 1.048.060 

TT LOAI CAY 
TRONG vr 

Don giá bi thirông 

Irong, 
chäm sOc 

näm 1 

cay 
111+<3m 

Vw&n cay 
H3+<6m 

Vrrn cay 
11=6--<8m 

Vrôn cay 
118+<lOm 

Virôn cay 
II?lOm 

22 Cay Cau d/cây 43.670 73.490 131.010 165.090 178.940 213.020 

23 CâyDira dlcây 60.710 307.810 606.040 625.210 645.450 641.190 
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âv triini 1v g, cüi, nhtra, du, bong mat 

- Don giá bi thirông 

TT LOAI CAY TRONG 
DVT 

A 

chäm Soc 

nam 1 

Thôi k 
chàm soc 

nam 2 

Thôi kji 
chãm soc 

nam 3 

Dirông 
kinh 

7--<1Ocm 

DLrong 
kinh 

=1O--<l5cm 

Dirng 
kinh 
15cm 

a. Trng tp trung (din tIch Iin vüng ~0,3ha) 

1 Cay Bach dan d/ha 21.229.570 30.930.500 38.663.130 70.718.380 61.579.820 22.776.100 

2 Cay Bang d!ha 21.229.570 30.930.500 38.663.130 70.718.380 61.579.820 22.776.100 

3 CayBng tang d/ha 24.463.220 33.601.770 41.193.810 52.160.080 67.484.740 37.538.380 

4 CâyBd d/ha 24.463.220 33.601.770 41.193.810 52.160.080 67.484.740 37.538.380 

5 CâyBônggôn d/ha 10.614.790 15.465.250 19.331.570 35.359.190 30.789.910 11.388.050 

6 Cay Cao su d/ha 85.973.810 118.971.670 152.208.120 188.377.850 269.680.120 314.093.730 

7 CâyChânchim d/ha 24.463.220 33.601.770 41.193.810 52.160.080 67.484.740 37.538.380 

8 CayChçotIa(Cai) d/ha 24.463.220 33.601.770 41.193.810 52.160.080 67.484.740 37.538.380 

9 CâyChô d/ha 25.166.180 34.445.330 42.177.960 53.144.230 66.500.580 32.898.810 

10 CâyChuakhét d/ha 25.166.180 34.445.330 42.177.960 53.144.230 66.500.580 32.898.810 

11 Cay Chua trrmg df ha 25.166.180 34.445.330 42.177.960 53.144.230 66.500.580 32.898.810 

12 CâyDái ngra d/ha 24.463.220 33.601.770 41.193.810 52.160.080 67.484.740 37.538.380 

13 CâyDâurái dlha 25.166.180 34.445.330 42.177.960 53.144.230 66.500.580 32.898.810 

14 CâyDinh dfha 25.166.180 34.445.330 42.177.960 53.144.230 66.500.580 32.898.810 

15 Cay Do bu (Trim) d/ha 44.478.580 61.094.140 74.897.830 94.836.500 204.499.200 113.752.680 

16 CayGao ti/ha 25.166.180 34.445.330 42.177.960 53.144.230 66.500.580 32.898.810 

17 CayGáovàng dfha 24.463.220 33.601.770 41.193.810 52.160.080 67.484.740 37.538.380 

18 CâyGiê d/ha 24.463.220 33.601.770 41.193.810 52.160.080 67.484.740 37.538.380 

19 CâyGiôi d/ha 24.463.220 33.601.770 41.193.810 52.160.080 67.484.740 37.538.380 

20 CâyGö d/ha 25.166.180 34.445.330 42.177.960 53.144.230 66.500.580 32.898.810 

21 CayGi d/ha 24.463.220 33.601.770 41.193.810 52.160.080 67.484.740 37.538.380 

22 CâyHoasia d/ha 24.463.220 33.601.770 41.193.810 52.160.080 67.484.740 37.538.380 

23 CâyHoàngdàn d/ha 25.166.180 34.445.330 42.177.960 53.144.230 66.500.580 32.898.810 

24 CâyHoàngnam d/ha 25.166.180 34.445.330 42.177.960 53.144.230 66.500.580 32.898.810 

25 CâyHuê(Suadó) d/ha 44.478.580 61.094.140 74.897.830 94.836.500204.499.200 113.752.680 

26 Cây1-1u'nh dlha 25.166.180 34.445.330 42.177.960 53.144.230 66.500.580 32.898.810 

27 CâyKeocác Ioai d/ha 31.880.570 41.581.500 49.3 14.130 70.718.380 61.579.820 22.776.100 

28 CâyKháo d/ha 25.166.180 34.445.330 42.177.960 53.144.230 66.500.580 32.898.810 

29 CâyKin d/ha 25.166.180 34.445.330 42.177.960 53.144.230 66.500.580 32.898.810 

30 Cay Kim giao dtha 25.166.180 34.445.330 42.177.960 53.144.230 66.500.580 32.898.810 
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31 CâyLáthoa,Látxanh cl/ha 25.166.180 34.445.330 42.177.960 53.144.230 66.500.580 32.898.810 

32 CâyLim cl/ha 25.166.180 34.445.330 42.177.960 53.144.230 66.500.580 32.898.810 

33 CâyLongnao cl/ha 24.463.220 33.601.770 41.193.810 52.160.080 67.484.740 37.538.380 

34 CâyMItrrng cl/ha 25.166.180 34.445.330 42.177.960 53.144.230 66.500.580 32.898.810 

35 CâyMô cl/ha 24.463.220 33.601.770 41.193.810 52.160.080 67.484.740 37.538.380 

36 CâyMt'iu cl/ha 24.463.220 33.601.770 41.193.810 52.160.080 67.484.740 37.538.380 

37 CâyMth cl/ha 10.614.790 15.465.250 19.331.570 35.359.190 30.789.910 11.388.050 

38 CâyMung,Hoàngyn cl/ha 24.463.220 33.601.770 41.193.810 52.160.080 67.484.740 37.538.380 

39 CâyNghin cl/ha 25.166.180 34.445.330 42.177.960 53.144.230 66.500.580 32.898.810 

40 CâyNgoclng cl/ha 25.166.180 34.445.330 42.177.960 53.144.230 66.500.580 32.898.810 

41 CâyNhacngija cl/ha 24.463.220 33.601.770 41.193.810 52.160.080 67.484.740 37.538.380 

42 Cay Phi lao cl/ha 27.556.270 38.663.130 47.239.320 51.035.330 43.443.300 21.510.760 

43 CâyPhuçmg cl/ha 24.463.220 33.601.770 41.193,810 52.160.080 67.484.740 37.538.380 

44 CâyPimu cl/ha 25.166.180 34.445.330 42.177.960 53.144.230 66.500.580 32.898.810 

45 CâyRehuong cl/ha 25.166.180 34.445.330 42.177.960 53.144.230 66.500.580 32.898.810 

46 Cay Sao den cl/ha 25.166.180 34.445.330 42.177.960 53.144.230 66.500.580 32.898.810 

47 CaySudong cl/ha 21.229.570 30.930.500 38.663.130 49.910.590 45.692.790 18.698.900 

48 Cay Sn cl/ha 24.463.220 33.601.770 41.193.810 52.160.080 67.484.740 37.538.380 

49 CâyTáu cl/ha 25.166.180 34.445.330 42.177.960 53.144.230 66.500.580 32.898.810 

50 CâyTkh cl/ha 25.166.180 34.445.330 42.177.960 53.144.230 66.500.580 32.898.810 

51 CâyThànmát(Suatrng) cl/ha 25.166.180 34.445.330 42.177.960 53.144.230 66.500.580 32.898.810 

52 Cay Thông cl/ha 25.166.180 34.726.520 43.021.520 54.409.570 114.724.050 68.609.480 

53 CâyTrâc, Cm lai cl/ha 25.166.180 34.445.330 42.177.960 53.144.230 66.500.580 32.898.810 

54 Cay Trai (L) cl/ha 25.166.180 34.445.330 42.177.960 53.144.230 66.500.580 32.898.810 

55 Câylrâm cl/ha 24.463.220 33.601.770 41.193.810 52.160.080 67.484.740 37.538.380 

56 CâyTrám,Tru cl/ha 24.463.220 33.601.770 41.193.810 52.160.080 67.484.740 37.538.380 

57 CâyTthngcá cl/ha 21.229.570 30.930.500 38.663.130 70.718.380 61.579.820 22.776.100 

58 Câylfoi cl/ha 24.463.220 33.601.770 41.193.810 52.160.080 67.484.740 37.538.380 

59 CâyVng cl/ha 24.463.220 33.601.770 41.193.810 52.160.080 67.484.740 37.538.380 

60 Cay Vàng tam cl/ha 25.166.180 34.445.330 42.177.960 53.144.230 66.500.580 32.898.810 

61 CâyVit cl/ha 25.166.180 34.445.330 42.177.960 53.144.230 66.500.580 32.898.810 

62 CâyVôngclnggai cl/ha 10.614.790 15.465.250 19.331.570 35.359.190 30.789.910 11.388.050 

63 CâyXàcr cl/ha 24.463.220 33.601.770 41.193.810 52.160.080 67.484.740 37.538.380 

64 Xoan chju han 
ay (Neem) cl/h a 

21.229.570 30.930.500 38.663.130 70.718.380 61.579.820 22.776.100 

65 CâyXoay cl/ha 25.166.180 34.445.330 42.177.960 53.144.230 66.500.580 32.898.810 
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Cay tr11n2 1y g, cüi, nhiia, du, bong mat 
Don giá bi thirô'ng 

TT LOAI CAY TRONG 
DVT 

Thik' 
trng 
cham soc 

nam 1 

.. Thoi ky 
cham Soc 

nam 2 

. Thoi ky 
cham soc 

nam 3 

Dtrong 
kinh 

7~<lOcm 

Dir&ng klnh 
=1O--<15cm 

kinh 
215cm 

b. Trng phân tan (din tIch 1in vüng <O,3ha) 

1 CayBachdan d/cây 15.470 22.490 28.120 51.450 44.850 16.590 

2 CâyBàng d/cây 15.470 22.490 28.120 51.450 44.850 16.590 

3 CayBng1ang d/cây 26.710 36.690 44.990 56.940 73.670 40.910 

4 CâyBd d/cây 26.710 36.690 44.990 56.940 73.670 40.910 

5 CâyBônggôn d/cây 11.520 16.870 21.090 38.520 33.600 12.380 

6 CâyCaosu d/cây 154.440 214.090 273.730 339.770 485.690 565.570 

7 Cay Chân chim d/cây 26.710 36.690 44.990 56.940 73 .670 40.910 

8 CayChcotIa(Cai) dlcây 26.710 36.690 44.990 56.940 73.670 40.910 

9 CâyChô d/cây 27.420 37.530 45.970 57.920 72.540 35.850 

10 CâyChuakhét dlcây 27.420 37.530 45.970 57.920 72.540 35.850 

11 CayChuatruông dlcây 27.420 37.530 45.970 57.920 72.540 35.850 

12 CayDáingra d/cây 26.710 36.690 44.990 56.940 73.670 40.910 

13 CâyDurái d/cây 27.420 37.530 45.970 57.920 72.540 35.850 

14 CâyDinh d/cây 27.420 37.530 45.970 57.920 72.540 35.850 

15 CâyDóbAu(Trâm) d/cây 48.570 66.720 81.800 103.530 223.240 123.980 

16 Cay Gao d/cây 27.420 37.530 45.970 57.920 72.540 35.850 

17 CâyGáovàng d/cây 26.710 36.690 44.990 56.940 73.670 40.910 

18 CâyGiê d/cây 26.710 36.690 44.990 56.940 73.670 40.910 

19 CâyGii d/cây 26.710 36.690 44.990 56.940 73.670 40.910 

20 CâyGO d/cây 27.420 37.530 45.970 57.920 72.540 35.850 

21 Cay Gii d/cây 26.710 36.690 44.990 56.940 73.670 40.910 

22 CâyHoasta d/cây 26.710 36.690 44.990 56.940 73.670 40.910 

23 CâyHoàngdàn d/cây 27.420 37.530 45.970 57.920 72.540 35.850 

24 CâyHoângnam d/cây 27.420 37.530 45.970 57.920 72.540 35.850 

25 CâyHuê(Stradô) d/cây 48.570 66.720 81.800 103.530 223.240 123.980 

26 CâyI-1unh d/cây 27.420 37.530 45.970 57.920 72.540 35.850 

27 CâyKeocácloai d/cây 23.190 30.240 35.860 51.450 44.850 16.590 

28 Cay Kháo d/cây 27.420 37.530 45.970 57.920 72.540 35.850 

29 CâyKién dfcây 27.420 37.530 45.970 57.920 72.540 35.850 

30 Cay Kim giao d/cây 27.420 37.530 45.970 57.920 72.540 35.850 

31 CâyLáthoa,Látxanh d/cây 27.420 37.530 45.970 57.920 72.540 35.850 
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32 CâyLim d/cây 27.420 37.530 45.970 57.920 72.540 35.850 

33 CayLongnao d/cây 26.710 36.690 44.990 56.940 73.670 40.910 

34 CâyMItrrng d/cây 27.420 37.530 45.970 57.920 72.540 35.850 

35 CâyM& d/cây 26.710 36.690 44.990 56.940 73.670 40.910 

36 CâyMüu dicây 26.710 36.690 44.990 56.940 73.670 40.910 

37 CâyMi'rc d/cây 7,730 11.250 14.060 25.730 22.360 8.300 

38 CâyMung,Hoàngyn d/cây 26.710 36.690 44.990 56.940 73.670 40.910 

39 CâyNghin d/cây 27.420 37.530 45.970 57.920 72.540 35.850 

40 CâyNgôdng dlcây 27.420 37.530 45.970 57.920 72.540 35.850 

41 CayNhcngija dlcây 26.710 36.690 44.990 56.940 73.670 40.910 

42 CâyPhi Lao d/cây 13.220 18.550 22.630 24.470 20.810 10.270 

43 CâyPhuçing d/cây 26.710 36.690 44.990 56.940 73.670 40.910 

44 CâyPmu d/cây 27.420 37.530 45.970 57.920 72.540 35.850 

45 CâyRehuong dfcây 27.420 37.530 45.970 57.920 72.540 35.850 

46 Cay Sao den d/cây 27.420 37.530 45.970 57.920 72.540 35.850 

47 CâySudong d/cây 15.470 22.490 28.120 36.280 33.180 13.630 

48 Cay Sn d/cây 26.710 36.690 44.990 56.940 73.670 40.910 

49 CâyTáu d/cây 27.420 37.530 45.970 57.920 72.540 35.850 

50 CâyTkh d/cây 27.420 37.530 45.970 57.920 72.540 35.850 

51 CâyThànmát(Suatrng) dlcây 27.420 37.530 45.970 57.920 72.540 35.850 

52 CâyThong d/cây 12.090 16.730 20.660 26.150 55.110 32.900 

53 Cay Trc, CAm lai d/cây 27.420 37.530 45.970 57.920 72.540 35.850 

54 CâyTrai(L) d/cây 27.420 37.530 45.970 57.920 72.540 35.850 

55 CâyTrâm d/cây 26.710 36.690 44.990 56.940 73.670 40.910 

56 CâyTrám,TrAu d/cây 26.710 36.690 44.990 56.940 73.670 40.910 

57 CâyTrCrngca d/cây 15.470 22.490 28.120 36.280 33.180 13.630 

58 CâyU'ai d/cây 26.710 36.690 44.990 56.940 73.670 40.910 

59 CâyVng d/cây 26.710 36.690 44.990 56.940 73.670 40.910 

60 CâyVàngtam d/cây 27.420 37.530 45.970 57.920 72.540 35.850 

61 CâyVit d/cây 27.420 37.530 45.970 57.920 72.540 35.850 

62 CâyVôngdnggai d/cây 11.520 16.870 21.090 38.520 33.600 12.380 

63 CâyXàcr d/cây 26.710 36.690 44.990 56.940 73.670 40.910 

64 CâyXoanchiuhan(Neem) d/cây 15.470 22.490 28.120 51.450 44.850 16.590 

65 CâyXoay d/cây 27.420 37.530 45.970 57.920 72.540 35.850 
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IV. Cay trng lam cãnh, cay du'çrc lieu, cay trng khác 

Don giá bi thirong 

TT LOAI CAY TRONG Dvi' Dtrông 

kInh 
<2cm 

Dirông 
kInh 

2+<5cm 

Dtro'ng 
kInh 

5--<10cm 

Drrng 
kInh 

10+<20cm 

Dtrôrng 
kInh 

>20cm 

1 Cay lam cãnh (trng trên dt) 

Cay Mai yang lá tim khi non 
(hoàng dip mai), bach  mai, mai 
chiêu thñy 

dlcây 21.300 53.260 266.280 1.065.100 2.130.200 

Cay Mai yang Ia xanh (hoang mai) d/cây 42.600 106.510 532.550 2.130.200 4.260.400 

Lc vt'rng, Sung, Dai 1cc, Si, Liu 
ru, Ngau 

dlcây 10.650 53.260 266.280 532.550 1.065.100 

Cay Doát, Kè, CQ, Ding dInh d/cây 21.300 42.600 127.8 10 255.620 426.040 

CayBônggiây d/cây 10.650 21.300 21.300 21.300 21.300 

Cay OSAKA (Nht Ban) d/cây 10.650 53.260 106.510 532.550 1.065.100 

CayBang(DaiLoan) d/cây 10.650 53.260 106.510 532.550 1.065.100 

CâyChim ngây d/cây 47.930 74.560 106.510 213.020 426.040 

CâyLirçcvàng dlcây 5.330 5.330 10.650 10.650 10.650 

CâyMtGâu d/cây 5.330 5.330 10.650 21.300 31.950 

CâyDàoTién d/cây 10.650 53.260 106.510 532.550 1.065.100 

Cay Chè tàu, Dam biit, Ngâu V 

cay khác lam hang rào (có cat tia) 
d/mét 53 260 

Các loài hoa, cay cánh than thão 
trong theo luong dwn dat vircin 

d/m2 10.650 

Các loài hoa, cay cãnh than thâo 

trong xen dircn dat vuon 
dlcay 3.200 

CâyHoadào, Da, Sanh, Bd& 

Bach, Tung, Van  tue, Nguyct que 
d/cây 10.650 53.260 266.280 532.550 1.065.100 

Cay Hoa nhài (Lài) d/cây 10.650 

CayPháttâi d/cây 10.650 21.300 21.300 21.300 21.300 

CâyCaucánhcácloai d/cây 21.300 42.600 127.810 127.810 127.810 

CâyMàogà d/cây 1.070 

Co trang tn thâm san vtr?n d/m2 2 1.300 

Bi rào các loai khác d/mét 21.300 

2 1I trçr cong vn chuyn cay cãnh trng châu 

Dtring kInh chu 20-<50cm d/chu 5.330 

DtrOng kInh chu 50--<70cm d/chu 10.650 

Dthng kInh chOu 70-<100cm d/chu 31.950 

Durng kInh châu ~lO0cm d/chu 53 .260 
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3 Cay dtrçc 1iu 

CâyTrinhNüfloàngCung d/cây 5.330 5.330 10.650 10.650 10.650 

Daituângquân dlcây 5.330 5.330 10.650 10.650 10.650 

DinhiAng d/cây 10.650 

I-ba hOe d/cay 10.650 21.300 42.600 53.260 53.260 

Nhàu d/cây 10.650 21.300 42.600 53.260 53.260 

Qu& BOi d/cây 10.650 21.300 42.600 53.260 53.260 

Sam các ba1  d/m2 12.780 

Sâ(Tràmai) d/cây 10.650 21.300 42.600 53.260 53.260 

Thanhnganh dlcây 5.330 5.330 10.650 10.650 10.650 

TIa to, Ngái curu, Nha dam d/m2 10.650 

Vithuc d/cây 10.650 21.300 42.600 53.260 53.260 

Cay duçc 1iu cac boai d/m2 5.330 

4 Câytrngkhác 

Vongnem d/cây 2.130 4.260 6.390 8.520 10.650 

BOng vâi d/rn2 5.330 

Cói, Day, Lác d/rn2 2.130 

May d/cây 1.600 

Bô két, B hOn d/cây 43.670 43.670 100.860 172.650 206.200 

Duóc, Sá, Vçt, Trang, Tra, BAn, 
Mam 

d/cây 22.260 30.580 37.490 47.450 61.390 

Dranuó'c dlcây 15.980 21.300 31.950 42.600 53.260 

Các1oàicây1Àyciikhác d/cay 3.510 17.570 29.290 41.010 29.290 

Tre Bat d, Diên trüc 
d/ha 13.473.520 15.816.740 18.159.960 19.683.050 21.088.980 

cl/cay 13.470 15.820 18.160 19.680 21.090 

Ire, Lô O, Nira, Giáo, Vâu, Luông 
cl/ha 5.858.050 7.029.660 8.201.270 9.372.880 10.544.490 

cl/cay 5.860 7.030 8.200 9.370 10.540 

Trác, Hop d/bii Bi 5-10cay59.000d/biii; Biii trên 10cây117.000d/bii 
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